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Câu 1: (3 điểm)Thoát hơi nước được xem là quá trình tất yếu ở phần lớn thực vật , nêu vai trò của quá trình thoát hơi nước. Để thực vật phát triển tốt, việc tưới tiêu như thế nào được cho là hợp lý? 

+ Vai trò của thoát hơi nước (1.5)
- Tạo lực hút đầu trên của dòng mạch gỗ, giúp vận chuyển nước và các chất, tạo môi trường liên kết các bộ phận, tạo độ cứng cho cây thân thảo.
- Làm khí khổng mở, cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.
- Thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ bề mặt lá, đảm bảo quá trình sinh lí xảy ra bình thường.

+ Tưới tiêu hợp lý (1.5): phải có sự cân bằng nước (lượng nước rễ cây hấp thu lớn hơn hoặc bằng lượng nước thoát ra)Tưới nước hợp lí cho cây trồng dựa vào: đặc điểm di truyền, pha sinh trưởng, phát triển của cây, loại cây, đặc điểm đất, thời tiết.


Câu 2: (1 điểm) 

	Thoát hơi nước
	Khí khổng
	Lớp cutin

	Nơi phân bố
	Mặt trên và mặt dưới của lá 
(chủ yếu mặt dưới)
	Phủ toàn bộ bề mặt của lá 
(trừ khí khổng)

	Lượng nước thoát ra
	Nhiều hơn
	Ít hơn



Câu 3:(3 điểm):
a)Kể tên những dạng nitơ có trong tự nhiên mà cây không hấp thụ được, những dạng nitơ  mà cây hấp thụ được. Nêu những quá trình chuyển hóa Nitơ trong đất. 
b) Để tránh việc bị mất nitơ  trong đất thì ta cần phải có biện pháp gì trong nông nghiệp, vì saophải sử dụng biện pháp đó? 

+ Cây hấp thụ được: NH4+ , NO3- (0.25)
Cây không hấp thụ được: N2, NO, NO2, mùn bã, xác sinh vật. (0.25)
+ Chuyển hóa Nito trong đất: 
	Chuyển hóa Nitơ trong đất
(mỗi con đường 0.5)
	 (
VK amon hóa
)1. Amon hóa 
VC hữu cơ                            NH4+
 (
VK nitrat hóa
)2. Nitrat hóa 
NH4+                              NO3-
 (
VK ph
ả
n nitrat 
)3. Phản Nitrat hóa 
NO3-                              N2



+ Để tránh mất nito trong đất: (1.0)
Cần đảm bảo độ thoáng cho đất (0.25). Vì VK phản nitrat hóa là vi khuẩn yếm khí (0.5), đất thông thoáng vk này sẽ không tồn tại được (0.25).
Câu 4: (1 điểm) Nito là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yêu đối với thực vật. Vậy khi thiếu nito, cây sẽ biểu hiện như thế nào? Giải thích hiện tượng đó? 

Thiếu Nito: xuất hiện màu vàng nhạt trên lá, cây còi cọc
Vì: Nito tham gia cấu tạo nên p tử protein, enzim, axit nucleic, diep luc, ATP, …Thiếu nito làm giảm tổng hợp diệp lục, protein ->sinh trưởng giảm. 

Câu 5 (2 điểm): Thế nào là bón phân hợp lý? Nếu lượng phân bón vượt mức tối ưu thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cây trồng và môi trường?     
+ Bón phân hợp lí (1.0):Bón phân đúng loại, đủ lượng, đúng nhu cầu(0.5) của giống, phù hợp với thời kì sinh trưởng và phát triển(0.25) của cây, điều kiện đất đai và thời tiết mùa vụ (0.25).
+ Ảnh hưởng: (1.0)
· Cây trồng: không hấp thụ nước được  cây chết (0.25)
· lượng phân bón dư thừathay đổi tính chất lí hóa của đất, ô nhiễm nông phẩm, ô nhiễm môi trường.(0.25 * 3ý)
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Câu 1: (1.0 điểm) 
- Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: (0.25đ)
+ Tổ chức sống cấp dưới là nền tảng xây dựng tổ chức sống cấp trên. (0.25đ)
+ Tổ chức sống cấp cao hơn không chỉ có các đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp hơn mà còn có những đặc tính nổi trội mà tổ chức thấp hơn không có được. (0.25đ)
- Có 5 cấp độ tổ chức sống cơ bản: tế bào – cơ thể – quần thể – quần xã – hệ sinh thái. (0.25đ)
Câu 2: (2.0 điểm)
	Đặc điểm
	Nguyên sinh
	Nấm
	Thực vật
	Điểm

	Cấu tạo
	- Nhân thực
- Đơn bào và đa bào
	- Nhân thực
- Đơn bào và đa bào
	- Nhân thực
- Đa bào
	0,75đ


	Kiểu dinh dưỡng
	- Tự dưỡng
- Dị dưỡng
	- Dị dưỡng
	- Tự dưỡng
	0,5đ

	Các nhóm điển hình
	- Tảo
- Nấm nhầy
- Động vật nguyên sinh
	- Nấm men
- Nấm sợi
- Nấm đảm
	- Rêu
- Quyết
- Hạt trần
- Hạt kín
	0,75đ



Câu 3: (2.0 điểm)
a. 2 ý x 0.5đ
- Các thức ăn khác nhau chứa các chất dinh dưỡng khác nhau.
- Cần thay đổi món ăn để cung cấp đủ các nguyên tốđại lượng và vi lượng cho cơ thể.
b. 4 ý x 0.25đ
- Vi chất này là iot. /
- Iot tham gia cấu tạo hoocmon tuyến giáp, điều tiết nhiều hoạt động chuyển hóa các chất trong cơ thể./
- Giải pháp: 	+ Sử dụng muối có iot./
		+ Bổ sung các thực phẩm giàu iot: hải sản, rong biển, sữa,.../
Câu 4: (2.0 điểm) 8 ý x 0.25đ = 2 điểm
	Loại đường
	Cấu tạo
	Ví dụ

	Đường đơn
	- Gồm 1 đơn phân./

	- Glucôzơ ; - Fructôzơ ; - Galactôzơ /

	Đường đôi
	- Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau./





	- Saccarôzơ : Glucôzơ liên kết với Fructôzơ./
- Mantôzơ: Glucôzơ liên kết với Glucôzơ./
- Lactôzơ: Glucôzơ liên kết với Galactôzơ./

	Đường đa
	- Gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau./



	- Xenlulôzơ 
- Tinh bột
- Glicôgen
- Kitin/


Câu 5: (3.0đ)
a. 4 ý x 0.25đ
- Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
- Đơn phân: 4 loại nuclêôtit A, T, G, X.
- Trên 1 mạch các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị giữa đường và axit phôtphoric tạo thành chuỗi pôlinuclêôtit.
- ADN có 2 chuỗi pôlinuclêôtit xoắn kép liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô theo NTBS:
	+ A - T bằng 2 liên kết hiđrô.
           + G - X bằng 3 liên kết hiđrô.
b. 4 ý x 0.25đ
	Cấu trúc
	Đặc điểm

	Bậc 1
	Axit amin liên kết với nhau nhờ liên kết peptit tạo nên chuỗi pôlipeptit có dạng mạch thẳng.

	Bậc 2
	Chuỗi pôlipeptit co xoắn hoặc gấp nếp.

	Bậc 3
	Cấu trúc bậc 2 tiếp tục co xoắn tạo nên câu trúc không gian 3 chiều. 

	Bậc 4
	2 hay nhiều chuỗi pôlipeptit có cấu trúc bậc 3 liên kết với nhau.


c. 4 ý x 0.25đ
Các protein khác nhau về đặc tính là do chúng khác nhau về số lượng,/ thành phần,/ trật tự sắp xếp các axit amin/ và cấu hình không gian của protein./
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